
Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.11.2023 10:07:06 +07:00 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ TVGHĨA VIỆT NAM 
Dọc lẶp - Tự du- Hạnh phúc 

CÔNG BÁO 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 260 + 261 Ngày 01 tháng 11 năm 2023 

MUC LUC 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Trang 

17-10-2023- Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định 
bảo đảm yêu câu phòng, chống thiên tai trong quản lý, 
vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai 
thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công 
nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông 
thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện 
lực, viên thông và hạ tâng kỹ thuật khác trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

17-10-2023- Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử 
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 20 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

18-10-2023- Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật. 33 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

/V /V 

ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

12-10-2023- Quyết định số 4672/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực 
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 
Bảo trợ xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức. 36 

12-10-2023- Quyết định số 4680/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ 
tục hành chính không phát sinh hồ sơ 03 năm liên tục 
(đợt 4). 65 

13-10-2023- Quyết định số 4697/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 71 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, 

vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác 

tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích 

lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, 

chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chông thiên tai ngày 16 tháng 9 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng, chông thiên tai và 

Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Phòng, chông thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một sô điều của Luật Phòng, chông thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Thông tư sô 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chông 

thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác 

tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; 

điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chông thiên tai, giao thông, điện lực, viễn 

thông và hạ tầng kỹ thuật khác; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

sô 2234/TTr-SNN ngày 02 tháng 8 năm 2023, Công văn sô 2927/SNN-CCTL ngày 27 

tháng 9 năm 2023 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 3718/BC-STP-

KTrVB ngày 19 tháng 7 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài 

nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; 

điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn 

thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 10 năm 2023. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các 

khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, 
công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình 

phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định này quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong 
quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao 
thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, 
cá nhân ngoài nước có hoạt động liên quan đến bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên 
tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài 
nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên 
tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
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Trong quy định này, công trình hạ tầng kỹ thuật khác được hiểu là các công 
trình cấp nước; công trình thoát nước; công trình xử lý chất thải rắn; công trình chiếu 
sáng đô thị (hệ thống chiếu sáng công cộng, cột đèn); công viên cây xanh; nghĩa 
trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; nhà để xe ô tô (ngầm và nổi); sân bãi để xe ô tô, xe 
máy móc, thiết bị; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; cống, bể, hào, 
hầm, tuy nen kỹ thuật và kết cấu khác sử dụng cho cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật. 

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, 
vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, 
giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội 
dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng các 
khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công 
nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư 
nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ 
tầng kỹ thuật khác. 

2. Hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai phải được chủ động thực 
hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn về người, tài 
sản, công trình, hạng mục công trình hạ tầng và không làm gia tăng rủi ro thiên tai, 
phát sinh thiên tai mới. 

3. Thực hiện đồng bộ, hài hòa các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương 
tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. 

Chương II 
QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG CÁC KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, 
KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHÁC, ĐÔ THỊ, DU LỊCH, 
CÔNG NGHIỆP, DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG 
CẢNH; ĐIỂM DU LỊCH; ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN; CÔNG TRÌNH 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, GIAO THÔNG, ĐIỆN LựC, VIỄN THÔNG 
VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC 
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Điều 4. Yêu cầu chung 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật liên quan đến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản 
lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên 
khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 
điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, 
điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành và 
các quy định tại Điều 5 và khoản 4 Điều 6 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 
27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai ảnh hưởng trực 
tiếp đến an toàn các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, 
đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du 
lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, 
viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác để có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm giảm 
thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

3. Tổ chức sửa chữa, khắc phục thiệt hại ban đầu các sự cố do thiên tai gây ra. 

4. Có biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố; chủ động về lực lượng, phương 
tiện để sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhất 
là vào mùa mưa bão. Bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về 
an toàn trong quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng công trình; trang bị và cung cấp 
đầy đủ phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị, thông tin liên lạc, bảo hộ đáp ứng yêu cầu 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy 
ra sự cố mất an toàn gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản. 

5. Triển khai thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong 
quản lý, vận hành và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật khi có các hoạt động liên quan 
đến khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; điểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử -
văn hóa, danh lam thắng cảnh; khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công 
trình giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

Điều 5. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác 

1. Xây dựng các phương án neo giằng kèo cột, che chắn và chống tốc mái cho nhà 
xưởng, nhà làm việc, nhà ở cho công nhân nội trú (nếu có), kho tàng, đặc biệt là các 
kho chứa thành phẩm, bán thành phẩm; khơi thông, duy tu sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
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thoát nước nội bộ khu vực khai thác, tránh xảy ra ngập cục bộ; duy trì hoạt động bình 
thường của các phương tiện, trang thiết bị, nguồn điện dự phòng để chủ động trong các 
tình huống bất khả kháng do thiên tai gây ra. 

2. Khai thác theo đúng nội dung hồ sơ đã được cấp phép. Kiểm tra các điều kiện 
khai thác, bảo đảm an toàn theo đúng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Kiểm tra 
hiện trạng, đánh giá mức độ an toàn tại các khu vực khai thác, bãi thải, hồ lắng, hồ 
chứa chất thải, kể cả khi các khu vực này đã dừng hoạt động; thực hiện các giải pháp 
để đưa về trạng thái an toàn theo quy định; rà soát, bổ sung hồ sơ thiết kế, khả năng 
chịu tải của đê, đập, bờ bao có tính đến sự tác động của mưa bão, dòng chảy; thường 
xuyên kiểm soát khu vực khai thác khoáng sản và các khu vực khác có liên quan, 
trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, có nguy cơ sạt lở phải có biện pháp 
khắc phục kịp thời và báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý 
theo quy định. 

3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và khắc phục sự cố về môi 
trường sau thiên tai (bão, mưa lớn, ngập lụt, động đất, sóng thần) theo hồ sơ khai 
thác. 

4. Đối với các moong (đáy mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên) đã đóng hoặc tạm 
ngưng khai thác, đặc biệt tại khu vực đã tạo thành hố chứa nước: rào chắn xung 
quanh khu vực đã khai thác, phía trên các vách moong hiện hữu cắm biển báo nguy 
hiểm, bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra, nghiêm cấm việc tắm, bơi lội, 
không để người dân, gia súc đi vào khu vực. 

Điều 6. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng khu đô thị, điểm dân cư nông thôn 

1. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng điểm dân cư nông thôn 

a) Xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai theo Điều 22 Luật Phòng, 
chống thiên tai. 

b) Kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ cho Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. 

c) Tổ chức, hướng dẫn một số giải pháp về chằng chống nhà cửa, cơ sở sản xuất 
bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Cảnh báo và yêu cầu người dân, chủ doanh 
nghiệp thực hiện gia cố, chằng chống nhà cửa, cơ sở sản xuất khi có cảnh báo thiên 
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tai. 

d) Tổ chức tháo dỡ các công trình tạm, vật cản; vận hành các cống kiểm soát 
triều để thông thoáng dòng chảy, chống ngập úng khi xảy ra mưa lớn, triều cường, xả 
lũ. 

đ) Thực hiện việc nạo vét kênh, rạch, lắp đặt và vận hành các máy bơm dã chiến 
để cấp nước tưới phục vụ sản xuất khi hạn hán. 

e) Thực hiện lắp đặt hệ thống cọc tiêu, biển cảnh báo nguy hiểm cho người và 
phương tiện qua lại các cầu, cống, tuyến giao thông bị ảnh hưởng bão, ngập lụt. 

2. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và 
sử dụng khu đô thị 

a) Tổ chức thực hiện các quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này. 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tiêu thoát nước đô thị. Triển khai 
tu sửa, nạo vét, khơi thông dòng chảy trong các tuy nen, đường cống ngầm, hố thu 
nước, kênh dẫn nước bảo đảm tiêu thoát nước khi có bão, mưa lớn, triều cường, xả lũ. 

c) Triển khai cắt tỉa cây xanh, cắt bỏ bộ phận mục rỗng; cắt tỉa tán cây mới 
trồng; gia cố cọc chống đảm bảo cây không bị ngã đổ. 

d) Kiểm tra, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống điện, chiếu sáng khu 
đô thị. 

Điều 7. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng điểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh 

1. Có hướng dẫn, biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, khách du lịch, 
khách tham quan vào tham quan, nghỉ dưỡng tùy theo tình hình diễn biến thời tiết, 
đồng thời chủ động tạm ngừng tiếp nhận khách du lịch, khách tham quan và các hoạt 
động ngoài trời khi có cảnh báo thiên tai. 

2. Kiểm tra, rà soát thực trạng và có biện pháp gia cố, giằng chống bảo đảm an 
toàn công trình, cơ sở hạ tầng, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, chuẩn bị trang 
thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, 
khách tham quan. 

3. Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn cho khách du 
lịch, khách tham quan và tài sản trước khi thiên tai xảy ra. 
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Điều 8. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và 
sử dụng khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

1. Xây dựng phương án và kế hoạch phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an 
toàn cho người lao động, công trình, duy trì hoạt động của khu chế xuất, khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp khi có các tình huống thiên tai xảy ra. 

2. Chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu 
phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ". Tổ chức diễn tập phương án ứng phó thiên tai 
nhằm rèn luyện kỹ năng của tổ, đội xung kích phòng, chống thiên tai. 

3. Trước mùa mưa bão hằng năm, kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ an toàn 
chịu lực, ổn định của nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, tường rào cổng ngõ nhất là 
các khung nhà tiền chế, các kho chứa vật tư, hoá chất. Thực hiện các biện pháp gia 
cố, giằng chống bảo đảm an toàn (đặc biệt hệ thống mái tôn, vách tôn, trần nhựa, cửa 
kính, thiết bị máy móc), tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không bảo đảm an toàn khi có 
thiên tai; khơi thông cống, rãnh tiêu thoát nước nội bộ chống ngập úng; cắt tỉa cây 
xanh trong khu vực nội bộ. 

4. Bảo đảm an toàn cho công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu, cụm công nghiệp theo 
Điều 51, Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội. 

5. Tổ chức kiểm tra hệ thống điện, thông tin liên lạc; triển khai biện pháp bảo đảm 
an toàn khi cảnh báo thiên tai. Tổ chức trực ban tiếp nhận thông tin chỉ huy, điều hành 
và xử lý giờ đầu các tình huống, sự cố do thiên tai gây ra. Kịp thời sơ tán người lao 
động, di chuyển phương tiện, tài sản theo phương án khi có lệnh. 

Điều 9. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng công trình phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn quản lý 

Thực hiện các quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 
số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Điều 10. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành 
và sử dụng công trình điện lực 

1. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai cụ thể, chi tiết, sát với 
thực tế, phù hợp với hiện trạng lưới điện theo phương châm "bốn tại chỗ". 
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2. Kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và 
cột điện, đường dây, trạm điện (đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở 
triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành...) để đảm bảo vận hành an 
toàn lưới điện trong mùa mưa bão. 

3. Tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão. Chủ động phối 
hợp với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành liên quan về phòng chống thiên 
tai trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện. 

4. Phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý hạ tầng 
giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Công ty TNHH 
MTV Công viên Cây xanh, Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng, Công ty Cổ phần 
Cơ khí điện Lữ Gia và chính quyền địa phương xử lý ngay các đối tượng có khả năng 
ngã đổ (cây xanh, bảng quảng cáo, lều, lán, hệ thống chiếu sáng đô thị.) gây ảnh 
hưởng đường dây điện, trạm biến áp, trụ điện. 

Điều 11. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành 
và sử dụng công trình viễn thông 

1. Xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông (hệ thống cáp quang, hệ thống trạm 
thu phát sóng thông tin di động) tại các khu vực có khả năng xảy ra thiên tai. 

2. Chủ đầu tư khi lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, 
chỉnh trang công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải đảm bảo các yêu cầu về 
phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không làm tăng nguy cơ rủi 
ro thiên tai, đảm bảo ổn định công trình khi xảy ra thiên tai. 

3. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định nội dung bảo đảm 
yêu cầu phòng chống thiên tai trong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, 
chỉnh trang công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông trước khi phê duyệt dự án và quyết 
định đầu tư. 

4. Kiểm tra, gia cố các công trình viễn thông: hệ thống cáp treo ngoại vi, hệ 
thống hầm cống cáp viễn thông, tổng đài, nhà trạm, các trạm thu phát sóng thông tin 
di động. để đảm bảo an toàn công trình, con người khi xảy ra thiên tai. 

5. Làm gọn, hạ ngầm cáp treo trên trụ điện; cải tạo, chuyển đổi hệ thống cột 
ăng ten thu phát sóng thông tin di động từ loại cồng kềnh sang loại không cồng 
kềnh. 

6. Ưu tiên sử dụng hạ tầng viễn thông trong tình huống khẩn cấp phục vụ phòng 
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chống thiên tai. Chấp hành lệnh huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị 
phục vụ ứng phó khẩn cấp thiên tai của cơ quan và người có thẩm quyền. 

7. Thực hiện Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, 
cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

8. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật chất, kỹ thuật để đảm bảo hệ thống 
thông tin liên lạc hoạt động liên tục; tăng cường nhân lực và tổ chức các đội ứng cứu 
thông tin để thực hiện ngay việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng đối với công trình viễn 
thông khi thiên tai xảy ra. 

Điều 12. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành 
và sử dụng công trình giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác 

1. Xây dựng phương án bảo đảm an toàn đối với công trình đang thi công, xây 
dựng; lập và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và 
các công trình lân cận, đặc biệt công tác bảo đảm an toàn đối với cần trục tháp, máy 
vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão. 

2. Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; tổ chức lập 
biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, 
phương tiện trong vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; rà soát biện 
pháp bảo đảm an toàn định kỳ, đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi 
công trên công trường theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 
18:2021/BXD - Về an toàn trong thi công xây dựng và các quy định pháp luật khác 
có liên quan. 

3. Đo đạc, quan trắc, theo dõi, giám sát an toàn công trình, khu vực chịu tác 
động khi vận hành công trình và thiên tai ảnh hưởng đến an toàn công trình. 

4. Thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình theo quy định về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, quy định của pháp luật khác có 
liên quan. 

5. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên hiện trạng an toàn công trình, hạng mục 
công trình; chủ động thực hiện biện pháp phòng chống, xử lý các hư hỏng để bảo 
đảm an toàn công trình, hạng mục công trình trước thiên tai. Sau thiên tai, thực hiện 
sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng (nếu có) để đảm bảo an toàn và hiệu quả 
công trình. 
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6. Xây dựng, phê duyệt quy trình vận hành công trình (đối với công trình phải 
xây dựng quy trình vận hành). 

7. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ về quản lý công trình, cơ sở dữ liệu về thiên tai 
trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình. 

Điều 13. Nguồn tài chính bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác 
khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; 
công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật 
khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải cân đối các nguồn kinh phí của đơn 
vị để thực hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 

Điều 14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực 
phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố) và các sở, ngành, đơn vị Thành phố 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực phòng, chống 
thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn Thành phố) 

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố. 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai; đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ an toàn phòng, 
chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng, chống thiên 
tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

c) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị Thành phố và các địa phương kiểm tra 
công tác bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng 
các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, 
công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân 
cư nông thôn; giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn 
Thành phố. 
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d) Hằng năm, rà soát, đánh giá, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 
các khu vực xung yếu, trọng điểm về phòng, chống thiên tai, công trình phòng chống 
thiên tai, hệ thống truyền tin, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng và 
công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý (thực hiện 
trong quý II). 

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn 
hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban 
Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Tổng Công ty Điện lực Thành 
phố - Trách nhiệm hữu hạn, Viễn thông Thành phố 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai; đồng thời, tổ chức kiểm tra, 
đánh giá hiện trạng, mức độ an toàn phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận 
hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, 
đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du 
lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng 
kỹ thuật khác theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý. Cụ thể như sau: 

Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến khu đô thị, điểm dân 
cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật khác thuộc lĩnh vực xây dựng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến khu 
khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, công trình hạ tầng kỹ 
thuật khác thuộc lĩnh vực môi trường. 

Sở Giao thông vận tải chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến công trình giao 
thông, công trình hạ tầng kỹ thuật khác thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến khu di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Sở Du lịch chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến khu du lịch, điểm du 
lịch. 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố thực hiện các nội dung liên quan đến khu chế xuất, khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp; phối hợp Tổng Công ty Điện lực Thành phố - Trách nhiệm 
hữu hạn thực hiện các nội dung liên quan đến công trình điện lực. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Viễn thông Thành phố thực hiện 
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các nội dung liên quan đến công trình viễn thông. 

b) Báo cáo định kỳ các khu vực xung yếu, trọng điểm về phòng, chống thiên tai 
và phương án bảo vệ đối với các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình giao thông, điện lực, viễn 
thông và hạ tầng kỹ thuật khác theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, gửi về Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý II hằng năm. 

c) Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố đối với các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên 
thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình giao thông, điện lực, 
viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý. 
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự -
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố 
để phối hợp chỉ đạo ứng phó. 

d) Đề xuất bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu 
phòng chống thiên tai thuộc Quy định này. 

Điều 15. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; đồng thời, kiểm tra, đánh giá việc 
thực hiện bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử 
dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du 
lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm 
dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông 
và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn quản lý. 

2. Chỉ đạo, phân công trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực 
thuộc trong việc quản lý nhà nước về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong 
quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao 
thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn quản lý. 

3. Lồng ghép nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, 
vận hành và sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên 
khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 
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điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, 
điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác vào phương án, kế hoạch phòng, chống 
thiên tai của địa phương; có kế hoạch sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, trang 
thiết bị theo phương châm "bốn tại chỗ" để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống 
thiên tai xảy ra. 

4. Tổ chức việc xử lý các tình huống, hoạt động làm gia tăng nguy cơ rủi ro 
thiên tai; sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi 
quản lý. Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự -
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố 
hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành để giải quyết kịp thời. 

5. Báo cáo định kỳ các khu vực xung yếu, trọng điểm về phòng, chống thiên tai 
và phương án bảo vệ đối với các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao 
thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý II hằng năm. 

Điều 16. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các khu 
khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, 
công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm 
dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn 
thông và hạ tầng kỹ thuật khác 

1. Tổ chức xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai; phê duyệt hoặc 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành, khai thác công trình, hạng 
mục công trình hạ tầng thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

2. Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác 
tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống 
thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác. 

3. Xây dựng, kiện toàn lực lượng, phân công thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
thiên tai; rà soát, xây dựng, ban hành nội quy, quy chế hoạt động trong quản lý, vận 
hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, 
đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du 
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lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, 
viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác. 

4. Tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai; cung cấp đầy 
đủ kiến thức về thiên tai, tác động của thiên tai, biện pháp trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân trong hoạt động phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công nhân, người lao động 
trong phạm vi quản lý. 

5. Xử lý hoặc phối hợp xử lý các tình huống, hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên 
tai; sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố và khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình, 
hạng mục công trình hạ tầng trong phạm vi quản lý. Trường hợp vượt quá khả năng 
phải kịp thời báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để giải quyết. 

6. Rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, xung yếu về phòng, chống thiên 
tai; xây dựng phương án bảo vệ khu vực trọng điểm, xung yếu (nếu có) thuộc phạm 
vi quản lý. 

7. Thực hiện báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về phòng, chống thiên tai. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Đối với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

1. Hằng năm, các cơ quan quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra 
việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 
đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài 
nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh 
lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên 
tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác của các cơ quan, đơn vị 
liên quan thuộc phạm vi quản lý. 

2. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
các cấp tổ chức các hoạt động kiểm tra định kỳ và đột xuất nội dung bảo đảm yêu cầu 
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phòng, chống thiên tai nhằm đôn đốc và chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, vi phạm để 
tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai. 

Điều 18. Đối với Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan 

Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra và tự kiểm tra nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, 
chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng các khu khai thác khoáng 
sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử 
- văn hóa, danh lam thắng cảnh; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình 
phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác phù 
hợp với nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 45/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định sô 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 
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Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản 
xuất chương trình phát thanh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
59/TTr-STTTT ngày 30 tháng 8 năm 2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo 
cáo số 5410/BC-STP-KTrVB ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

a) Quyết định này quy định việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật vê sản xuất 
các chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật vê sản xuất chương trình phát thanh ban hành 
kèm theo Quyết định này quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp trong sản xuất 
chương trình phát thanh, bao gồm: Hao phí vê nhân công (chưa bao gồm hao phí vê 
di chuyển ngoài phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà cơ quan sản xuất 
chương trình phát thanh đóng trụ sở); Hao phí vê máy móc thiết bị (bao gồm máy 
móc, thiết bị dùng chung); Hao phí vê vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình 
phát thanh, đảm bảo chương trình đủ điêu kiện phát sóng hoặc đăng tải lên mạng 
Internet theo quy định của pháp luật vê báo chí. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương 
trình phát thanh. 

b) Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh sử dụng ngân sách 
nhà nước để sản xuất chương trình phát thanh. 

c) Đài truyên thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao và Truyên thông cấp huyện có hoạt động sản xuất chương trình phát thanh sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

d) Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản 
xuất các chương trình phát thanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng định 
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mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Quyết 
định này. 

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử 
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Các đối tượng được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điêu 1 Quyết định này áp 
dụng bằng 100% định mức kinh tế - kỹ thuật vê sản xuất chương trình phát thanh quy 
định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

2. Các đối tượng được quy định tại điểm c khoản 2 Điêu 1 Quyết định này áp 
dụng bằng 90% định mức kinh tế - kỹ thuật vê sản xuất chương trình phát thanh quy 
định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

3. Phương pháp áp dụng định mức sản xuất chương trình phát thanh được thực 
hiện theo hướng dẫn tại khoản 4, 5, 6, 7 và 8 mục V Chương 1 của định mức kinh tế -
kỹ thuật vê sản xuất chương trình phát thanh ban hành kèm theo Thông tư số 
09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 

Điều 4. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyên thông, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ 
Đức và các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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PHỤ LỤC 1 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT THANH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Áp dụng cho các đồi tượng được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định 
sồ 45/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Uy ban nhân dân TPHCM) 

Các đối tượng được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 của Quyết định này 
áp dụng bằng 100% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh 
quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020, đối với các chương 
trình sau: 

STT Tên chương trình 
Mã hiệu chương trình 

theo Thông tư số 
09/2020/TT-BTTTT 

I BẢN TIN THỜI SỰ 13.01.00.00.00 

1 Bản tin thời sự trực tiếp 13.01.00.01.00 

1.1 Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 5 phút) 13.01.00.01.01 

1.2 Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 10 phút) 13.01.00.01.02 

1.3 Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 15 phút) 13.01.00.01.03 

2 Bản tin thời sự ghi âm phát sau 13.01.00.02.00 

2.1 Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 5 phút) 13.01.00.02.01 

2.2 Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 10 phút) 13.01.00.02.02 

2.3 Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 15 phút) 13.01.00.02.03 

II BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ GHI ÂM PHÁT SAU 13.02.00.00.00 

1 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 5 
phút) 13.02.00.00.01 

2 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 10 
phút) 13.02.00.00.02 

3 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 15 
phút) 13.02.00.00.03 

III BẢN TIN TIẾNG DÂN TỘC 13.03.00.00.00 

1 Bản tin tiếng dân tộc (thời lượng 10 phút) 13.03.00.00.01 

2 Bản tin tiếng dân tộc (thời lượng 15 phút) 13.03.00.00.02 
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IV CHƯƠNG TRÌNH THỜI Sự TỔNG HỢP 13.04.00.00.00 

1 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp 13.04.00.01.00 

1.1 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 
30 phút) 13.04.00.01.01 

1.2 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 
45 phút) 13.04.00.01.02 

2 Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau 13.04.00.02.00 

2.1 Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau (thời 
lượng 30 phút) 13.04.00.02.01 

V CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NƯỚC NGOÀI 13.05.00.00.00 

1 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp 13.05.01.01.00 

1.1 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp (thời lượng 
5 phút) 13.05.01.01.01 

1.2 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp (thời lượng 
10 phút) 13.05.01.01.02 

1.3 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp (thời lượng 
15 phút) 13.05.01.01.03 

2 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau 13.05.01.02.00 

2.1 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau 
(thời lượng 5 phút) 13.05.01.02.01 

2.2 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau 
(thời lượng 10 phút) 13.05.01.02.02 

2.3 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau(thời 
lượng 15 phút) 13.05.01.02.03 

VI BẢN TIN CHUYÊN ĐÈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI 13.05.02.00.00 

1 Bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài (thời lượng 5 
phút) 13.05.02.00.01 

VII CHƯƠNG TRÌNH THỜI Sự TỔNG HỢP 
TIẾNG NƯỚC NGOÀI GHI ÂM PHÁT SAU 13.05.03.00.00 

1 Chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi 
âm phát sau (thời lượng 30 phút) 13.05.03.00.01 

VIII BẢN TIN THỜI TIẾT 13.06.00.00.00 

1 Bản tin thời tiết (thời lượng 5 phút) 13.06.00.00.01 

IX CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN 13.07.00.00.00 

1 Chương trình tư vấn trực tiếp 13.07.00.01.00 
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1.1 Chương trình tư vấn trực tiếp (thời lượng 30 phút) 13.07.00.01.01 

2 Chương trình tư vấn phát sau 13.07.00.02.00 

2.1 Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 15 phút) 13.07.00.02.01 

2.2 Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 30 phút) 13.07.00.02.02 

X CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM 13.08.00.00.00 

1 Chương trình tọa đàm trực tiếp 13.08.00.01.00 

1.1 Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 30 phút) 13.08.00.01.01 

1.2 Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 45 phút) 13.08.00.01.02 

1.3 Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 60 phút) 13.08.00.01.03 

2 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau 13.08.00.02.00 

2.1 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 30 
phút) 13.08.00.02.01 

2.2 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 45 
phút) 13.08.00.02.02 

XI CHƯƠNG TRÌNH TẠP CHÍ 13.09.00.00.00 

1 Chương trình tạp chí (thời lượng 10 phút) 13.09.00.02.01 

2 Chương trình tạp chí (thời lượng 15 phút) 13.09.00.02.02 

3 Chương trình tạp chí (thời lượng 20 phút) 13.09.00.02.03 

4 Chương trình tạp chí (thời lượng 30 phút) 13.09.00.02.04 

XII CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM BÁO 13.10.00.00.00 

1 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp 13.10.00.01.00 

1.1 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời 
lượng 5 phút) 13.10.00.01.01 

1.2 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời 
lượng 10 phút) 13.10.00.01.02 

2 Chương trình điểm báo trong nước phát sau 13.10.00.02.00 

2.1 Chương trình điểm báo trong nước phát sau (thời 
lượng 5 phút) 13.10.00.02.01 

XIII PHÓNG SỰ 13.11.00.00.00 

1 Phóng sự chính luận 13.11.01.00.00 

1.1 Phóng sự chính luận (thời lượng 5 phút) 13.11.01.00.01 

1.2 Phóng sự chính luận (thời lượng 10 phút) 11.01.00.02 

2 Phóng sự chân dung 13.11.02.00.00 



26 CÔNG BÁO/Số 260+261/Ngày 01-11-2023 

2.1 Phóng sự chân dung (thời lượng 5 phút) 13.11.02.00.01 

2.2 Phóng sự chân dung (thời lượng 10 phút) 13.11.02.00.02 

3 Phóng sự điều tra 13.11.03.00.00 

3.1 Phóng sự điều tra (thời lượng 5 phút) 13.11.03.00.01 

3.2 Phóng sự điều tra (thời lượng 10 phút) 13.11.03.00.02 

XIV CHƯƠNG TRÌNH TƯỜNG THUÃT TRƯC 13.12.00.00.00 XIV TIÉP TREN SONG PHAT THANH 13.12.00.00.00 

1 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát 
thanh (thời lượng 90 phút) 13.12.00.00.01 

2 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát 
thanh (thời lượng 120 phút) 13.12.00.00.02 

3 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát 
thanh (thời lượng 180 phút) 13.12.00.00.03 

XV CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 13.13.00.00.00 

1 Chương trình giao lưu trực tiếp 13.13.00.01.00 

1.1 Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 30 phút) 13.13.00.01.01 

1.2 Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 45 phút) 13.13.00.01.02 

1.3 Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 55 phút) 13.13.00.01.03 

2 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau 13.13.00.02.00 

2.1 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 30 
phút) 13.13.00.02.01 

2.2 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 45 
phút) 13.00.02.02 

2.3 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 55 
phút) 13.13.00.02.03 

XVI CHƯƠNG TRÌNH BÌNH LUÃN 13.14.00.00.00 

1 Chương trình bình luận (thời lượng 5 phút) 13.14.00.00.01 

2 Chương trình bình luận (thời lượng 10 phút) 13.14.00.00.02 

XVII CHƯƠNG TRÌNH XÃ LUÃN 13.15.00.00.00 

1 Chương trình xã luận (thời lượng 5 phút) 13.15.00.00.01 

2 Chương trình xã luận (thời lượng 10 phút) 13.15.00.00.02 

XVIII TIỂU PHẨM 13.16.00.00.00 

1 Tiểu phẩm (thời lượng 5 phút) 13.16.00.00.01 

2 Tiểu phẩm (thời lượng 10 phút) 13.16.00.00.02 
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3 Tiểu phẩm (thời lượng 15 phút) 13.16.00.00.03 

XIX GAME SHOW 13.17.00.00.00 

1 Game show phát trực tiếp 13.17.00.10.00 

1.1 Game show phát trực tiếp (thời lượng 55 phút) 13.17.00.10.01 

2 Game show phát sau 13.17.00.20.00 

2.1 Game show phát sau (thời lượng 55 phút) 13.17.00.20.01 

XX BIÊN TẬP KỊCH TRUYỀN THANH 13.18.00.00.00 

1 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 15 phút) 13.18.00.00.01 

2 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 30 phút) 13.18.00.00.02 

3 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 60 phút) 13.18.00.00.03 

4 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 90 phút) 13.18.00.00.04 

XXI BIÊN TẬP CA KỊCH 13.19.00.00.00 

1 Biên tập ca kịch (thời lượng 90 phút) 13.19.00.00.01 

XXII THU TÁC PHẨM MỚI 13.20.00.00.00 

1 Thu truyện 13.20.10.00.00 

1.1 Thu truyện (thời lượng 10 phút) 13.20.10.00.01 

2 Thu thơ, thu nhạc 13.20.20.00.00 

2.1 Thu thơ, thu nhạc (thời lượng 5 phút) 13.20.20.00.01 

XXIII ĐỌC TRUYỆN 13.21.00.00.00 

1 Đọc truyện (thời lượng 15 phút) 13.21.00.00.01 

2 Đọc truyện (thời lượng 20 phút) 13.21.00.00.02 

3 Đọc truyện (thời lượng 30 phút) 13.21.00.00.03 

XXIV PHÁT THANH VĂN HỌC 13.22.00.00.00 

1 Chương trình phát thanh văn học (thời lượng 15 
phút) 13.22.00.00.01 

2 Chương trình phát thanh văn học (thời lượng 30 
phút) 13.22.00.00.02 

XXV BÌNH TRUYỆN 13.23.00.00.00 

1 Bình truyện (thời lượng 30 phút) 23.00.00.01 

XXVI TRẢ LỜI THÍNH GIẢ GHI ÂM PHÁT SAU 13.24.00.00.00 

1 Trả lời thính giả dạng điều tra 13.24.10.00.00 

1.1 Trả lời thính giả dạng điều tra (thời lượng 10 phút) 13.24.10.00.01 
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1.2 Trả lời thính giả dạng điều tra (thời lượng 15 phút) 13.24.10.00.02 

1.3 Trả lời thính giả dạng điều tra (thời lượng 30 phút) 13.24.10.00.03 

2 Trả lời thính giả dạng không điều tra 13.24.20.00.00 

2.1 Trả lời thính giả dạng không điều tra (thời lượng 10 
phút) 13.24.20.00.01 

2.2 Trả lời thính giả dạng không điều tra (thời lượng 30 
phút) 13.24.20.00.02 

XXVII PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 13.25.00.00.00 

1 Chương trình dạy Tiếng Việt 13.25.10.00.00 

1.1 Chương trình dạy Tiếng Việt (thời lượng 15 phút) 13.25.10.00.01 

2 Chương trình dạy tiếng nước ngoài 13.25.20.00.00 

2.1 Chương trình dạy tiếng nước ngoài (thời lượng 
15 phút) 13.25.20.00.01 

3 Chương trình dạy học hát 13.25.30.00.00 

3.1 Chương trình dạy học hát (thời lượng 15 phút) 13.25.30.00.01 

3.2 Chương trình dạy học hát (thời lượng 30 phút) 13.25.30.00.02 

4 Chương trình dạy học chuyên ngành 13.25.40.00.00 

4.1 Chương trình dạy học chuyên ngành (thời lượng 15 
phút) 13.25.40.00.01 

XXVIII BIÊN TẬP BỘ NHẠC HIỆU, NHẠC CẮT 
CHƯƠNG TRÌNH 13.26.00.00.00 

XXIX SHOW PHÁT THANH 13.27.00.00.00 

1 Show phát thanh trực tiếp 13.27.00.01.00 

1.1 Show phát thanh trực tiếp (thời lượng 30 phút) 13.27.00.01.01 

1.2 Show phát thanh trực tiếp (thời lượng 60 phút) 13.27.00.01.02 

1.3 Show phát thanh trực tiếp (thời lượng 115 phút) 13.27.00.01.03 

2 Show phát thanh phát sau 13.27.00.02.00 

2.1 Show phát thanh phát sau (thời lượng 30 phút) 13.27.00.02.01 
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PHỤ LỤC 2 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT THANH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Áp dụng cho các đồi tượng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Quyết định 
sồ 45/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Uy ban nhân dân TPHCM) 

Các đối tượng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định này áp dụng 
bằng 90% định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh quy định 
tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020, đối với các chương trình sau: 

STT Tên chương trình 
Mã hiệu chương trình 

theo Thông tư số 
09/2020/TT-BTTTT 

I BẢN TIN THỜI SỰ 13.01.00.00.00 

1 Bản tin thời sự trực tiếp 13.01.00.01.00 

1.1 Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 5 phút) 13.01.00.01.01 

1.2 Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 10 phút) 13.01.00.01.02 

1.3 Bản tin thời sự trực tiếp (thời lượng 15 phút) 13.01.00.01.03 

2 Bản tin thời sự ghi âm phát sau 13.01.00.02.00 

2.1 Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 5 phút) 13.01.00.02.01 

2.2 Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 10 phút) 13.01.00.02.02 

2.3 Bản tin thời sự ghi âm phát sau (thời lượng 15 phút) 13.01.00.02.03 

II BẢN TIN CHUYÊN ĐỀ GHI ÂM PHÁT SAU 13.02.00.00.00 

1 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 5 
phút) 13.02.00.00.01 

2 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 10 
phút) 13.02.00.00.02 

3 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau (thời lượng 15 
phút) 13.02.00.00.03 

III CHƯƠNG TRÌNH THỜI Sự TỔNG HỢP 13.04.00.00.00 

1 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp 13.04.00.01.00 

1.1 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 
30 phút) 13.04.00.01.01 
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1.2 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp (thời lượng 
45 phút) 13.04.00.01.02 

2 Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau 13.04.00.02.00 

2.1 Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau (thời 
lượng 30 phút) 13.04.00.02.01 

IV BẢN TIN THỜI TIẾT 13.06.00.00.00 

1 Bản tin thời tiết (thời lượng 5 phút) 13.06.00.00.01 

V CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN 13.07.00.00.00 

1 Chương trình tư vấn trực tiếp 13.07.00.01.00 

1.1 Chương trình tư vấn trực tiếp (thời lượng 30 phút) 13.07.00.01.01 

2 Chương trình tư vấn phát sau 13.07.00.02.00 

2.1 Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 15 phút) 13.07.00.02.01 

2.2 Chương trình tư vấn phát sau (thời lượng 30 phút) 13.07.00.02.02 

VI CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM 13.08.00.00.00 

1 Chương trình tọa đàm trực tiếp 13.08.00.01.00 

1.1 Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 30 phút) 13.08.00.01.01 

1.2 Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 45 phút) 13.08.00.01.02 

1.3 Chương trình tọa đàm trực tiếp (thời lượng 60 phút) 13.08.00.01.03 

2 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau 13.08.00.02.00 

2.1 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 30 
phút) 13.08.00.02.01 

2.2 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau (thời lượng 45 
phút) 13.08.00.02.02 

VII CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM BÁO 13.10.00.00.00 

1 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp 13.10.00.01.00 

1.1 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời 
lượng 5 phút) 13.10.00.01.01 

1.2 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp (thời 
lượng 10 phút) 13.10.00.01.02 

2 Chương trình điểm báo trong nước phát sau 13.10.00.02.00 

2.1 Chương trình điểm báo trong nước phát sau (thời 
lượng 5 phút) 13.10.00.02.01 

VIII PHÓNG SỰ 13.11.00.00.00 

1 Phóng sự chính luận 13.11.01.00.00 
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1.1 Phóng sự chính luận (thời lượng 5 phút) 13.11.01.00.01 

1.2 Phóng sự chính luận (thời lượng 10 phút) 11.01.00.02 

2 Phóng sự chân dung 13.11.02.00.00 

2.1 Phóng sự chân dung (thời lượng 5 phút) 13.11.02.00.01 

2.2 Phóng sự chân dung (thời lượng 10 phút) 13.11.02.00.02 

3 Phóng sự điều tra 13.11.03.00.00 

3.1 Phóng sự điều tra (thời lượng 5 phút) 13.11.03.00.01 

3.2 Phóng sự điều tra (thời lượng 10 phút) 13.11.03.00.02 

IX CHƯƠNG TRÌNH TƯỜNG THUÃT TRƯC 
TIÉP TRÊN SÓNG PHÁT THANH Ẳ 13.12.00.00.00 

1 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát 
thanh (thời lượng 90 phút) 13.12.00.00.01 

2 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát 
thanh (thời lượng 120 phút) 13.12.00.00.02 

3 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát 
thanh (thời lượng 180 phút) 13.12.00.00.03 

X CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 13.13.00.00.00 

1 Chương trình giao lưu trực tiếp 13.13.00.01.00 

1.1 Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 30 phút) 13.13.00.01.01 

1.2 Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 45 phút) 13.13.00.01.02 

1.3 Chương trình giao lưu trực tiếp (thời lượng 55 phút) 13.13.00.01.03 

2 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau 13.13.00.02.00 

2.1 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 30 
phút) 13.13.00.02.01 

2.2 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 45 
phút) 13.00.02.02 

2.3 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau (thời lượng 55 
phút) 13.13.00.02.03 

XI TIỂU PHẨM 13.16.00.00.00 

1 Tiểu phẩm (thời lượng 5 phút) 13.16.00.00.01 

2 Tiểu phẩm (thời lượng 10 phút) 13.16.00.00.02 

3 Tiểu phẩm (thời lượng 15 phút) 13.16.00.00.03 

XII BIÊN TÃP KỊCH TRUYỀN THANH 13.18.00.00.00 

1 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 15 phút) 13.18.00.00.01 
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2 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 30 phút) 13.18.00.00.02 

3 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 60 phút) 13.18.00.00.03 

4 Biên tập kịch truyền thanh (thời lượng 90 phút) 13.18.00.00.04 

XIII BIÊN TẬP CA KỊCH 13.19.00.00.00 

1 Biên tập ca kịch (thời lượng 90 phút) 13.19.00.00.01 

XIV THU TÁC PHẨM MỚI 13.20.00.00.00 

1 Thu truyện 13.20.10.00.00 

1.1 Thu truyện (thời lượng 10 phút) 13.20.10.00.01 

2 Thu thơ, thu nhạc 13.20.20.00.00 

2.1 Thu thơ, thu nhạc (thời lượng 5 phút) 13.20.20.00.01 

XV BIÊN TẬP BỘ NHẠC HIỆU, NHẠC CẮT 
CHƯƠNG TRÌNH 13.26.00.00.00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN CẦN GIỜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2023/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 18 tháng 10 năm 2023 

QUYET ĐỊNH 
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiêt và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình sô 923/TTr-TP ngày 17 
tháng 10 năm 2023; ý kiên thẩm định tại Báo cáo sô 924/BC-TP ngày 17 tháng 10 
năm 2023 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Công văn sô 2170/NV ngày 13 
tháng 10 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 
năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ 
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chức hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, do căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội 
dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2023. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng 
Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức hội và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hồng 



DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật) 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4672/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bảo trợ xã • • • • • o o • 1 ' • 

hội, Người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, 
huyện và thành phố Thủ Đức 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; Nghị định sô 107/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn 
phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một sô quy định của Nghị định sô 
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61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
21908/TTr-SLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế đã được tái cấu trúc theo các phương 
án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
UBND Thành phố thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và quận, huyện. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở 
để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 
tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy trình số 6 tại Quyết 
định số 941/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022, quy trình số 2 tại Quyết định số 
1067/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành. 

Điều 4. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, QUẬN, HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

STT mA Á -\ 1 /\ • 1 y\ Tên quy trình nội bộ 

A. Quy trình nội bộ công bô mới 

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thông giáo dục quôc dân • • • • • o o • 1 

1 Xét, cấp học bổng chính sách (đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
tư thục dành cho thương binh, người khuyết tật) 

B. Quy trình sửa đổi, bổ sung 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

2 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 

II. Lĩnh vực Người có công 

3 Thăm viếng mộ liệt sĩ 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ XÂY DựNG THEO PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 1 

Xét, cấp học bổng chính sách (đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư 
thục dành cho thương binh, người khuyết tật) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Đơn đề nghị (theo mẫu) 01 Bản chính 

Giấy thông báo số định danh cá 
nhân 

02 

(Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, 
công chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công phải khai thác, sử 
dụng thông tin về cư trú của công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư để giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công; 
trường hợp không thể khai thác 
được thông tin cư trú của công dân 
thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, 
công chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công có thể yêu cầu công 
dân nộp hoặc xuất trình Giấy thông 
báo số định danh cá nhân để chứng 
minh thông tin về cư trú) 

01 Bản sao 

03 

Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị 
trấn cấp đối với học viên là người 
khuyết tật; trường hợp học 
viên chưa có giấy xác nhận khuyết 
tật thì bổ sung Quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện về việc trợ 
cấp xã hội đối với người khuyết tật 

01 

Bản sao được cấp từ sổ 
gốc, bản sao được chứng 
thực từ bản chính hoặc 
bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu 
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Bản sao được cấp từ sổ 

04 Thẻ thương binh đối với học viên 
là thương binh. 01 

gốc, bản sao được chứng 
thực từ bản chính hoặc 
bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và 
T rả kết quả 

Thời gian xử lý Lệ phí 

- Bộ phận Một cửa - Ủy ban nhân dân thành phồ 
Thủ Đức và quận, huyện 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành 
phố: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn (đối 
với tiếp nhận trực tuyến - nếu có) 

Bảy (07) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ sơ Học viên 
Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 
Kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ 
Bộ phận 
Một cửa 

0,5 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 
quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi rõ 
lý do theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
s
 «1 s Diễn giải 

chối tiêp nhận hồ 
sơ: Lập Phiêu từ 
chối tiêp nhận giải 
quyêt hồ sơ theo 
BM 03. 
2. Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các 
điều kiện để tiêp 
nhận, chuyên viên 
Bộ phận Một cửa 
tiêp nhận, cấp mã 
hồ sơ và xử lý hồ 
sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
=> thời gian tiêp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 
Chuyên viên tiếp 
nhận hồ sơ thực 
hiện scan dữ liệu 
hồ sơ, lữu trữ hồ sơ 
điện tử và chuyển 
hồ sơ cho chuyên 
viên được phân 
công xử lý của 
Phòng Lao động -
Thương binh và 
Xã hội thành phố 
Thủ Đức và quận, 
huyện. 

B2 
Thẩm định hồ sơ, 
đề xuất kết quả 

giải quyết TTHC 

Chuyên viên 
Phòng Lao 

động -
Thương 

binh và Xã 
hội 

05 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ 
theo mục I 

BM 01 
- Hồ sơ 

trình 
- Dự thảo 
kết quả 

Chuyên viên thụ lý 
hồ sơ tiến hành 
xem xét, kiểm tra, 
thẩm định hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ 
đảm bảo theo quy 
định, dự thảo danh 
sách đối tượng 
được hưởng chính 
sách và xây dựng 
dự toán kinh phí 
thực hiện trình 
lãnh đạo phòng 
xem xét, ký duyệt. 
- Trường hợp hồ sơ 
không bảo đảm 
theo quy định, dự 
thảo văn bản thông 
báo cho người học 
nêu rõ lý do. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

B3 Ký duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng Lao 

động -
Thương 

binh và Xã 
hội 

01 ngày 
làm việc 

- Hồ sơ 
trình 

- Học bổng 
chính 

sách/dự 
toán kinh 
phí hoặc 

văn bản trả 
lời nêu rõ 

lý do 

Lãnh đạo Phòng 
xem xét hồ sơ, 
duyệt Danh sách 
và dự toán kinh phí 
gửi phòng Tài 
chính - Kế hoạch 
để cấp học bổng 
(đối với trường 
hợp đảm bảo theo 
quy định) hoặc văn 
bản thông báo nêu 
rõ lý do (đối với 
trường hợp không 
đủ điều kiện theo 
quy định) 

B4 Ban hành văn bản 

Chuyên viên 
Phòng Lao 

động -
Thương 

binh và Xã 
hội 

0,5 ngày 
làm việc 

Kết quả 
giải quyết 

thủ tục 
hành chính 

Chuyên viên thực 
hiện lấy số, đóng 
dấu, chuyển hồ sơ, 
tài liệu liên quan 
đến Bộ phận Một 
cửa. 

B5 T rả kết quả, vào 
sổ theo dõi hồ sơ 

Bộ phận 
Một cửa 

Theo 
giấy hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho 
học viên. 
- Thống kê, theo 
dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 
Đơn đề nghị (theo mẫu số 3 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Giáo dục) 
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5 BM 05 

Dự toán kinh phí thực hiện học bổng chính sách đối với học 
sinh, sinh viên (theo mẫu số 4 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Giáo dục) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 // Theo mục I 

5 // Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

6 // Các hồ sơ khác có liên quan 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đên việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Họ và tên: Dân tộc: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Lớp: Khóa: 

Họ tên cha/mẹ học viên: 

Hộ khẩu thường trú: 

Mã số học viên (nếu có): 

Thuộc đối tượng: 

(ghi rõ đối tượng được hưởng chính sách) 

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà 
trường xem xét để cấp học bổng chính sách theo quy định. 

, ngày.... tháng.... năm... 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP TƯ THỤC 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

Xác nhận anh/chị: 

Hiện là học viên lớp: Khóa: Thời gian 
khóa học: (năm) 

Hệ đào tạo: của nhà trường. 

Kỷ luật: (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 
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Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp học bổng chính 
sách cho anh/chị theo quy định. 

, ngày.... tháng.... năm.... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN HỌC BỔNG 
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN 

Năm... 
Thực hiện theo Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày.... tháng... năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Loại 
đối 

tượng 
chính 
sách 

Dân 
tộc 

Số tháng 
hỗ trợ 

Mức học 
bông chính 
sách/tháng 

Kinh phí hỗ 
trợ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)*(6) 

1 Sinh viên A 

2 Sinh viên B 

3 Sinh viên C 

*? r rri /V /V Tông số 

, ngày tháng năm. 
THUTRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 2 

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo mẫu) 01 Bản chính 

02 Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) 01 Bản sao 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (Bước B1) 
- Bộ phận Một cửa UBND quận, huyện và 
thành phố Thủ Đức (từ bước B2 trở đi) 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 
Thành phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn (đối 
với tiếp nhận trực tuyến - nếu có kết nối) 

Bảy (07) ngày 
làm việc, kể từ 
khi nhận được 

đơn 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ sơ Cá nhân Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 Kiểm tra hồ 
sơ và chuyển 
Ủy ban nhân 

dân cấp 
huyện 

Bộ phận 
quản lý hồ 
sơ đối 
tượng - Cơ 
sở trợ giúp 
xã hội 
thành phố 

Giờ hành 
chính 

Theo mục 
I 

Bộ phận quản lý 
hồ sơ đối tượng -
Cơ sở trợ giúp xã 
hội tiếp nhận, 
kiểm tra hồ sơ và 
chuyển hồ sơ đến 
UBND thành phố 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
s
 «1 s Diễn giải 

Thủ Đức và 
quận, 
huyện 

Thủ Đức và quận, 
huyện 

B2 
r 

rr • /V 1 /V 1 /V Tiếp nhận hồ 
sơ 

Bộ phận 
Một cửa 
UBND 
thành phố 
Thủ Đức và 
quận, 
huyện 

0,5 ngày 
làm việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Trường hợp hồ 
sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01; 
thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người 
nộp hồ sơ và ghi 
rõ lý do theo BM 
02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
2. Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

'5 
s
 «1 s Diễn giải 

- Sau khi kiêm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện đê tiếp 
nhận, Công chức 
bộ phận Một cửa 
tiếp nhận, cấp mã 
hồ sơ và xử lý hồ 
sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì 
thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ 
công và hướng 
dẫn đầy đủ, cụ thê 
đê tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 
08 giờ làm việc kê 
từ khi hệ thống 
tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Chuyên viên tiếp 
nhận hồ sơ thực 
hiện scan dữ liệu 
hồ sơ (đối với tiếp 
nhận trực tiếp), 
lữu trữ hồ sơ điện 
tử và chuyên hồ sơ 
cho chuyên viên 
được phân công 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
09 

«1 s Diễn giải 

xử lý của Phòng 
Lao động -
Thương binh và 
Xã hội thành phố 
Thủ Đức và quận, 
huyện. 

Thẩm tra, xử lý hồ 
sơ, tài liệu liên 

B3 

Thẩm định 
hồ sơ 

Chuyên 
viên Phòng 
Lao động -
Thương 
binh và Xã 
hội 

3,5 ngày 
làm việc 

- Theo 
mục I 

- BM 01 
- Công 
văn của 

Cơ sở trợ 
giúp xã 

hội thành 
phố Thủ 
Đức và 
quận, 
huyện 

quan: 
- Hồ sơ đạt yêu 
cầu: xem xét, 
tham mưu Trưởng 
phòng trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ 
Đức và quận, 
huyện quyết định; 
- Hồ sơ không đạt 
yêu cầu: có văn 
bản trả lời nêu rõ 
lý do, luân chuyển 
kết quả giải quyết 
về Cơ sở trợ giúp 
xã hội thành phố 
Thủ Đức và quận, 
huyện. 

Xem xét, 
trình ký 

Trưởng 
phòng Lao 
động -
Thương 
binh và Xã 
hội thành 
phố Thủ 
Đức và 
quận, 
huyện 

01 ngày 
làm việc 

- Theo 
mục I 

BM 01 
- Hồ sơ 

trình 
- Dự thảo 
kết quả 

Trưởng phòng Lao 
động - Thương 
binh và Xã hội 
xem xét hồ sơ và 
trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân phê 
duyệt kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm Thời gian u 

12 
s
 Ki 

50 Diễn giải 

Xem xét 
quyết định 

Chủ tịch 
Ủy ban 
nhân dân 
thành phố 
Thủ Đức và 
quận, 
huyện 

1,5 ngày 
làm việc 

- Theo 
mục I 
- BM01 

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xem xét 
quyết định dừng 
trợ giúp xã hội 
hoặc có văn bản từ 
chối (nêu rõ lý do) 
gửi Cơ sở trợ giúp 
xã hội thành phố 
Thủ Đức và quận, 
huyện 

B4 

Trả kết quả 

Chuyên 
viên Phòng 
Lao động -
Thương 
binh và Xã 
hội 

0,5 ngày làm 
việc 

Kết quả 
giải quyết 

thủ tục 
hành 
chính 

Chuyên viên 
Phòng Lao động -
Thương binh và 
Xã hội thực hiện 
lấy số, đóng dấu, 
chuyển hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ 
tục hành chính 
cho Cơ sở trợ giúp 
xã hội . 
Thực hiện lưu trữ 
hồ sơ, theo dõi. 

B5 
Trả kết quả 
và bàn giao 
đối tượng 

Cơ sở trợ 
giúp xã hội 
thành phố 
Thủ Đức và 
quận, 
huyện 

Giờ hành 
chính Kết quả 

Lập biên bản bàn 
giao đối tượng về 
gia đình, cộng 
đồng, có xác nhận 
của Ủy ban nhân 
dân phường, xã, 
thị trấn hoặc thanh 
lý hợp đồng dịch 
vụ trợ giúp xã hội 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã 
hiệu Tên mẫu đơn 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
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2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mẫu Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 09 ban hành 
kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã 
hiệu 

rp /V 1 • A /V Tên biêu mâu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 // Thành phần hồ sơ theo mục I 

5 // Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

6 // Các văn bản khác (nếu có trong quá trình giải quyết thủ tục) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 
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Mẫu số 09 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỪNG TRỢ GIÚP XẤ HỘI 

Kính gửi: Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội.... 

Họ và tên (tên đối tượng hoặc người giám hộ): Nam, nữ 

Sinh ngày tháng năm 

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số Cấp ngày 
Nơi cấp: 

Trú quán tại thôn xã (phường, thị trấn) huyện (quận, thị xã, thành 
phố) tỉnh 

Tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội xem xét, giải quyết 
cho (Họ và tên đối tượng) 

Đối với người giám hộ viết đơn thì phải khai bổ sung các thông tin sau: 

Họ và tên đối tượng: Nam, nữ 

Sinh ngày tháng năm 

Số định danh cá nhân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND số Cấp 
ngày ..../..../ Nơi cấp: 

Trú quán tại thôn xã (phường, thị trấn) huyện (quận, thị xã, 
thành phố) tỉnh ) dừng sử dụng 
dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở và được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 

Lý do đề nghị dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở: 

Trân trọng cảm ơn. 

ngày....tháng.... năm 
Đối tượng hoặc người giám hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH SỐ 3 

Thăm viếng mộ liệt sĩ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

1 
Đơn đề nghị (theo mẫu BM 04) 

01 Bản chính 

2 Một trong các giấy tờ sau: 

2.1 Giấy chứng nhận gia đình hoặc thân nhân liệt 
sĩ 01 

Bản sao được 
chứng thực 

hoặc bản sao 
điện tử có giá 

trị pháp lý 

2.2 Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 01 

Bản sao được 
chứng thực 

hoặc bản sao 
điện tử có giá 

trị pháp lý 

3 Một trong các giấy tờ sau: 

3.1 
Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội nơi quản lý mộ đối với trường 
hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin. 

01 

Bản sao được 
chứng thực 

hoặc bản sao 
điện tử có giá 

trị pháp lý 

3.2 - Đối với trường hợp chưa xác định được mộ 
cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ: 

3.2 

+ Giấy xác nhận do Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội nơi quản lý mộ về việc có tên trong 
danh sách quản lý của nghĩa trang. 

01 Bản chính 
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+ Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc 
cấp. 

01 Bản chính 

+ Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh 
theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP. 

01 

Bản sao được 
chứng thực 

hoặc bản sao 
điện tử có giá 

trị pháp lý 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND 
thành phố Thủ Đức và quận, huyện 
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 
Thành phố: 
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn (đối 
với tiếp nhận trực tuyến - nếu có) 

05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC1 

A. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ: 03 ngày làm việc 

Bước 
công 
việc 

Nội dung Trách Thời Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

Bước 
công 
việc công việc nhiệm gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

Nộp hồ sơ Cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

1. Tiếp nhận trực 
tiếp: 

B1 
Kiểm tra, 
tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận Một 
cửa 

0,5 giờ 
làm việc 

Theo mục I 
BM 01 
BM 02 

- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 
hồ sơ 

BM 03 quả; trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM 
01; thực hiện tiếp 
bước B2. 

1 Thực hiện cắt bước trong tổng quy trình: Phân công thụ lý hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian t ế 

«s 
ễ
 m

 

Diễn giải 

- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
đến người nộp hồ 
sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo 
BM 03. 
2. Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, 
cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian t ế 

«s 
ỉ
 >3 

S
k
*
 

&
 

m
 

Diễn giải 

hướng dân đầy đủ, 
cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ 
sơ theo yêu cầu. 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không 
muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, 
trừ thứ 7, chủ nhật. 
- Chuyên viên tiếp 
nhận hồ sơ thực 
hiện scan dữ liệu hồ 
sơ, lữu trữ hồ sơ 
điện tử (đối với tiếp 
nhận trực tiếp) và 
chuyển hồ sơ cho 
chuyên viên Phòng 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
thành phố Thủ Đức 
và quận, huyện theo 
bảng phân công 
nhiệm vụ của phòng 

B2 

Thụ lý, 
thẩm định, 
xem xét hồ 
sơ 

Chuyên viên 
phòng Lao 

động Thương 
binh và Xã 

hội 

1,5 ngày 
làm việc 

- Theo mục I 
- BM 01 
- Dự thảo 
Giấy giới 
thiệu thăm 

viếng mộ liệt 
sĩ 

Trên cơ sở bảng 
phân công nhiệm 
vụ, chuyên viên thụ 
lý hồ sơ tiến hành 
xem xét, kiểm tra, 
thẩm định hồ sơ. 
- Tổng hợp, hoàn 
thiện hồ sơ, lập tờ 
trình và dự thảo kết 
quả trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 
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Bước 
công 
việc 

Nôi dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

B3 Ký duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng Lao 

động 
Thương binh 

và Xã hội 

0,5 ngày 
làm việc 

Giấy giới 
thiệu thăm 
viếng mộ 

liệt sĩ 

Lãnh đạo Phòng 
Lao động Thương 
binh và Xã hội 
thành phố Thủ 
Đức và quận, 
huyện xem xét hồ 
sơ và ký duyệt 

B4 Phát hành 
văn bản 

Chuyên viên 
phòng Lao 

động Thương 
binh và Xã 

hội 

0,5 ngày 
làm việc 

Kết quả giải 
quyết thủ 
tục hành 

chính 

Thực hiện lấy số, 
đóng dấu, chuyển 
hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến bộ phận 
Một cửa 

B5 
T rả kết 
quả, lưu hồ 
sơ 

Bộ phận Một 
cửa 

Theo 
giấy hẹn Kết quả 

- Trả kết quả cho 
các nhân 
- Thống kê, theo 
dõi 

B. Hỗ trơ thăm viếng mô liệt sĩ: 02 ngày làm việc • o • • o «/ • 

Bước 
công 
việc 

Nôi dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 
r 

rri • /V 1 /V Tiếp nhận 
hồ sơ 

Văn thư 
Phòng Lao 

động Thương 
binh và Xã 

hội 

0,5 ngày 
làm việc 

Giấy giới 
thiệu, giấy 
xác nhận 

thăm viếng, 
Danh sách 
đề nghị chi 

tiền 

Văn thư phòng tiếp 
nhận hồ sơ và 
chuyển chuyên 
viên được phân 
công giải quyết 

B2 

Tổng hợp, 
đề xuất chi 
hỗ hỗ trợ 

thăm viếng 
mô liệt sĩ 

Chuyên viên 
Phòng Lao 

động Thương 
binh và Xã 

hội 

01 ngày 
làm việc 

Giấy giới 
thiệu, giấy 
xác nhận 

thăm viếng, 
Danh sách 
đề nghị chi 

tiền 

Chuyên viên tiếp 
nhận hồ sơ, soạn 
thảo Danh sách đề 
nghị chi tiền trình 
lãnh đạo phòng 
xem xét, ký duyệt. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B3 Ký duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng Lao 

động -
Thương binh 

và Xã hội 

0,5 ngày 
làm việc 

Danh sách 
đề nghị chi 
tiền kèm hồ 

sơ 

Lãnh đạo phòng 
xem xét hồ sơ, ký 
duyệt chi kinh phí 
hỗ trợ thăm viếng 
mộ liệt sĩ. 

B4 

Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ, thống kê 
và theo dõi 

Chuyên viên 
thụ lý Phòng 
Lao động -

Thương binh 
và Xã hội 

Theo 
Giấy hẹn 

Danh sách 
chi tiền hỗ 
trợ thăm 

viếng mộ liệt 
sĩ 

- Thực hiện chi tiền 
hỗ trợ thăm viếng 
mộ liệt sĩ cho 
người dân. 
- Thống kê, theo 
dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị (theo Mẫu số 31 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP) 

5 BM 05 Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ (theo Mẫu số 42 Phụ lục I 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) 

6 BM 06 Giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh (theo Mẫu số 44 
Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ 

4 // Theo mục I 

5 // Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

6 // Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020. 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 
2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính. 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 
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BM 04 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Thăm viếng mô liệt sĩ 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.. 

1. Thông tin về người đề nghị 
Họ và tên: 
Ngày tháng năm sinh: Nam/Nữ: 
CCCD/CMND số Ngày cấp Nơi cấp. 
Nơi thường trú: 
Số điện thoại liên hệ: 
Quan hệ với liệt sĩ3: 

2 

2. Thông tin về liệt sĩ: 
Họ và tên: 
Quê quán: 
Cơ quan, đơn vị khi hy sinh: 
Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: 
Ngày tháng năm hy sinh tại 
3. Thông tin về người đi cùng4 

Họ tên người thứ nhất Ngày tháng năm sinh 
CCCD/CMND số Ngày cấp Nơi cấp 
Quan hệ với liệt sĩ5: 
Họ tên người thứ hai Ngày tháng năm sinh 
CCCD/CMND số Ngày cấp Nơi cấp 
Quan hệ với liệt sĩ6: 
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết./. 

ngày... tháng... năm... .... ngày... tháng... năm 
Xác nhận của UBND cấp xã Người khai 

Thông tin về người đề nghị và chữ ký (Ký, ghi rõ họ và tên) 
trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 
2 Phòng LĐTBXH tại địa phương quản lý hồ sơ của liệt sĩ. 
3 Ghi rõ mối quan hệ với liệt sĩ (là thân nhân hay người hưởng trợ cấp thờ cúng). 
4 Trường hợp thân nhân liệt sĩ ở cùng địa bàn (cấp xã) thì làm 01 đơn và khai nội dung này. 
5 Ghi rõ mối quan hệ với liệt sĩ (là thân nhân hay người hưởng trợ cấp thờ cúng). 
6 Ghi rõ mối quan hệ với liệt sĩ (là thân nhân hay người hưởng trợ cấp thờ cúng). 
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BM 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ế Độc lập - Tự d o - Hạnh phúc ế 

Số: /GGT-.... ngày ... tháng ... năm .... 

GIẤY GIỚI THIỆU THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.. ,7 trân trọng giới thiệu: 

Ông (bà): 
Hiện đang thường trú tại: 
CCCD/CMND số Ngày cấp Nơi cấp 
Mối quan hệ với liệt sĩ: 
Đến: 
Cùng đi có.... người:8 

Họ tên người thứ nhất Ngày tháng năm sinh 
CCCD/CMND số Ngày cấp Nơi cấp 
Hiện đang thường trú tại: 
Mối quan hệ với liệt sĩ: 
Họ tên người thứ hai Ngày tháng năm sinh 
CCCD/CMND số Ngày cấp Nơi cấp 
Hiện đang thường trú tại: 
Mối quan hệ với liệt sĩ: 
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho ông (bà): 
Giấy này có giá trị đến hết ngày 

ngày ... tháng ... năm ... 
UBND cấp xã xác nhận 

Đã có 9 người đến thăm viếng mộ 
liệt sĩ, gồm: 
- Ông (bà) 
- Ông (bà) 
- Ông (bà) 

(Ký, đóng dấu) 
Họ và tên 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Chữ ký, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

Họ và tên 

Ghi chú: 
7 Phòng LĐTBXH tại địa phương quản lý hồ sơ liệt sĩ. 
8 Trường hợp thân nhân liệt sĩ ở cùng địa bàn (cấp xã) thì làm 01 giấy giới thiệu và ghi nội dung này. 
9 Ghi rõ số lượng người đến thăm viếng thực tế theo giấy giới thiệu. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.11.2023 10:08:19 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4680/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính 

không phát sinh hồ sơ 03 năm liên tục (đợt 4) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyển địa phương ngày ỉ9 thảng 6 năm 2ỠỈS; 
Luật Sứa đôi, bồ sung một sô đìẻu cùa Luật Tô chức Chinh phú và Luật Tô chức 
chinh qưyển địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ nãm 2ỒỈ9; 

Căn cử Qưyết định số ỈSỈ4/QD-ƯBND ngậy 08 tháng 5 năm 2023 
của Chù tịch ủy ban nhàn dán Thành phổ Ho Chỉ Miỉĩh về hart hành Kể hoạch 
rà soàt, đánh giá thu tục hành chính trên địa bản Thành pho Hữ Chi Minh 
rtâm 2023; 

Theo đè nghị của Chánh văn phóng ủỵ ban nhản dàn Thành phố Hồ Chi Minh 
tại Báo cáo số ỉ ỉ Ỉ90/BC-VP ngày 12 tháng 10 năm 2023 kết quả rà soát 
đảnh giá thủ tục hành chinh không phát sinh hỗ sơ 03 năm liên tục ịđợt 4). 

QUYẾT ĐỊNH; 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 69 thù tục hành chính trong 04 lĩnh vực 
thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của ủy ban nhàn dàn Thánh phố khỏng 
phát sính hồ sơ trong 03 năm liên tục (kèm theo phụ lục), 

Điều 2. Trong thòi gian chờ cơ quan có thẩm quyền thực thi nội dung 
đơn giản hóa bãi bỏ 69 thủ lục theo Danh mục thi không xảy dựng quy trinh 
nội bộ, không xây dựng quy trình đĩện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 
không báo cáo định kỳ, không đánh gỉá chất luợng giảj quyết thù tục; không tỉrih 
vào tỳ ]ệ k-hi đảnh giả các chỉ tiêu liên quan các nội dung quản lý. 

(Riêng các nội đung vần thực hiện: hướng dần, tiếp nhận, giải quyết 
hồ sơ khi người dàn, doanh nghiệp có yêu cầu; tiếp nhận, xử lý phản ánh 
kiến nghị; thực liíện công bổ, cóng khai thủ tục hành chính). 
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Điều 3. Giao Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ kiểm ưa, đôn đốc 
các sờ, ban, ngành, ủy ban nhân dân thảnh pho Thủ Đức, quận, huyện thực hiện 
Quyet định này. 

Đièu 4. Quyết định nảy có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Diều 5. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dãn Thành phố, Giám dôc 
Sở Công Thương, Gỉảm đòc Sớ Giáo dục và Đào tạo. Giam đoc Sơ V te va 
Giám đốc Sờ Lao động - Thương binh và Xà hội chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết dịnh nàyJ, 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

KHÔNG PHÁT SINH HỒ SƠ 03 NĂM LIÊN TỤC (ĐỢT 4) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4680/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 

cua Chu lịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

rSTT_r Tên thii tục hànb chính Ghi chú 
lẵ Lĩnh vực cõng thương 

Oi Cấp lại Giấy chứng nhận íỉũ đièu kiện đâu tư trỏng cây 
thuốc lá 

02 Cấp lai Giấy phép mua bán nguyện liệu thuốc lá 

03 Cấp lại Giày phép sản xuẩt ruợu công nghiệp (quy mỏ 
dưới 3 triêu lít/năm) 

04 cảp Giẩy phép hoạt động bản lé điện đến cấp điện áp 
0,4KV tai đia phương 

05 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy 
điện có quv mỏ dưới 3MW dặt tại địa phương 

06 Cấp sửa đổi, bố sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện dển 
cấp diện áp 0.4KV tại địa phương 

07 cẩp sửa đổi. bố sung giấy phép hoạt động phân phổi điện 
đán cẩp điện ãp 35K.V tại địa phưcmg 

08 
Cấp sữa đồi. bồ sung gi ẩy phép hoạt động phát điện đỏì 
với nhà máy điện có quy mỏ dưới 03 MW đặt tại 
địa phương 

09 cẩp điều chinh Giấy chứng nhận đù đìèu kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán LNG 

10 Càp diêu chỉnh Giây chứng nhận đù điêu kiệri trạm nạp 
CNG vào phương tiện vận tái 

tl Cắp dicu chinh Giầy chứng nhận dù diều kiện trạm nạp 
LNG vào phương tiện vận tải 

12 Càp đièu chinh Giẩy chứng nhận đù điểu kiện trạm nạp 
LPG vào phương tiện vận tải 

13 cằp diều chinh Giẩy chứng nhận đù điểu kiện trạm nạp 
LPG vảo xe bồn 

14 Càp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LNG vào 
phương tiện vận tài 

15 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm rạp LPG vào 
phương tiện vận tải 

16 Càp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LPG vào 
xe bon 

17 
Câp Giây xác nhận đú điêu kiện lảm tòng đại lý kinh 
doanh xăng dẩn thuộc thẩm quyền cấp của Sớ 
Công Thương 

18 Câp lại Giây chứng nhận đủ điều kiện thương dàn kình 
doanh mua bán CNG 
Cấp lại Giẩy chứng nhận đủ điểu kiện thương dàn kinh 

1 doanh mua bán LNG 
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S I I  TỄn thú tuc hành chính Ghi chủ 
20 cẩp lại Giẩy chửng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNƠ vào 

phương tiện vận tải 

21 Cấp ỉại Giấy chứng nhận đù điều kiện trạm nạp LNG vảo 
phương tiện vận tải 

22 Cấp lại Giấy chửng nhận đù điểu kiện trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 

23 cẩp lại Giầy chứng nhận đừ điều kiện trạm nạp LPG vào 
xe bồn 

24 
Cắp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện iảm tồng đại ]ý kinh 
doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở 
Công Thương 

25 Giấy chứng nhãn đủ điểu kiện thưíTng nhân kinh doanh 
mua bán LNG 

26 
Thù tục Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu ừên 
địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trường 
hợp bỊ mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách 
nát hoặc bị cháy) 

27 Đãng ký hoạt động Hiệp hội Doanh nghiệp nưởc ngoài 
tại Thảnh phổ Hồ Chí Minh 

28 Thú tục cấp lại Giầy phép ỉập cơ sờ bán lè 
2. Lính vực giáo dục và đào tạo 
29 Giải thể tmờng trung học phổ thông (theo đề nghị cùa cả 

nhân, tỏ chức thành lập trường trung học phổ thông) 

30 Cho phép trung tâm hỗ trợ vả phát triển giảo dục hòa 
nhập hoại động trở lại 

31 Đẻ nghị dược kinh doanh dịch vụ tư vân du học trở lại 
32 XỄp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên 

33 

Thù tục chuyên đôi trường trung học phô thông tư thục, 
trường phổ thông tu thục có nhiều cẩp học có cấp học 
cao nhât lả trung học phả thông do nhà đầu tu nước ngoài 
đầu tư sang nhà trè, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận 

34 Châm dứt hoạt động liên kct giáo dục theo đê nghi của 
các bên liên kết 

35 
Bô sung, điêu chình quyết định cho phép hoạt động giáo 
dục đôi vởi cơ sở đào tạo, bồi duỡng ngán hạn; cơ sở 
giáo đục mầm non; cơ sở giảo dục phổ thỏng có vổn đẩu 
tư nước nẹoải tại Việt Nam 

36 

Chuyền đổi nhà trè, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, 
truờng mẫu gỉáo, trường mẩm non tư thục hoạL động 
không vì lợi nhuận 

37 Cho phép trường trung học phô thỏng hoạt dộng trờ lại 

38 Công nhận huyện đạt chuân phô cập giáo dục, xóa 
mù chữ 

39 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung 
tàm giáo dục thường xuyên 
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STT Tên thủ tuc hành chinh Ghi cbú 
3. Lĩnh vưc V té 

40 
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phàm trong 
truờng hcrp bị mất hoặc bị hu hòng 

41 
Cấp lại giầy xác nhận nội dung quãng cáo mỹ phâm tronạ 
trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thõng tư sô 
09/2015/TT-BYT 

42 
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quáng cáo mỹ phấm khi 
có thay đỏi về tên, địa chỉ của tô chức, cá nhân chịu trách 
nhiệm vả không thay đôi nội dung quảng cáo 

43 

cẩp phép xuẩt khấu thuốc phái kiểm soát đặc biệt thuộc 
hành lý cả nhân cùa tố chức, cá nhân xuât cảnh gừi theo 
vận tải đơn. hàng hóa mang theo người của lô chức, cả 
nhân xuất cảnh dể điều trị bệnh cho bán thân người xuất 
cảnh và không phải nguyên liệu lảm thuoc phải kiêm soát 
đặc biệt 

44 cẩp lại giẩy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phấm ừong 
trường hợp bị mất hoặc hư hóng 

45 Xác định trường hợp được bôi thưòng do xảy ra tai biên 
trong tiêm chùng 

46 Còng bố đù điểu kiện điểu trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện 

47 
Còng bổ lại đối với cơ sờ đù điểu kiện điều trị nghiện 
chất dạng thuổc phiện khi cỏ thay dổi về tên, đja chỉ, về 
cơ sở vật chẩL trang thiết bi và nhân sự 

48 
Cống bỏ lại đôi với cơ sờ công bô dủ đièu Idện điêu trị 
nghiên chất dạng thuoc phiện bàng phương thức diện tử 
khi hồ sơ công bổ bị hư hỏn? hoặc bị mất 

49 
Công bô lại đỏi với cơ sờ điẻu trị sau khi hêt thời hạn bị 
tam đình chỉ 

50 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tỏt phàn phôi thuõc, nguyên 
liệu làm thuốc đối với cơ sớ kinh doanh không vì mục 
đích Ihương mại 

51 
Câp giày phép hoạt động khảm bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của 
Sờ Y tế 

52 
Câp giày phép hoạt động khám bệnh, chửa bệnh nhân 
đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền 
cua Sở Y tể 

53 

Câp lại chứng chỉ hành nghê khám bệnh, chữa bệnh đôi 
với người Việt Nam bị thu hồi chứng chi hành nghề theo 
quy đjnh tại diêm c, d, đ, e và g Khoàn 1 Điêu 29 Luật 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sò Y té 

54 Cấp Gìẩy chứng nhận lả lương y cho các đổ ì tượng quy 
định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

55 cẩp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy 
định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

56 Câp giây chúng nhận là luơng y cho các đôi tượng quy 
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STT Tên thủ tục hành chỉnh Ghi chú 
định tại Khoàn 6, Điểu 1, Thông tư sô 29/20 ] 5/TT-BYT 

57 Cảp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quvển 
của Sờ Y tế 

4. Lĩnh vực lao động, thinntg binh và xa hội 

58 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc 
cảp lại giảy chứng nhặn đãng kỷ thành ]ập cơ sở trợ 
giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quvền cua Sờ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 

59 

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chừa bệnh nghề nghiệp 
cho người lao động phát hiện bị bệnh nghè nghiệp 
khi đâ nghi hưu hoặc không còn ỉảm việc trong các 
nghề, còng việc cỏ nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

60 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp cùa người lao độtig giao kết hợp 
đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, 
gồm: HỖ trợ chuyền đổi nghề nghiệp- khảm bệnh, 
chửa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao 
động; huan luyện an toàn, vệ sinh lao động 

61 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

62 Thành lập Hội đồng thương Iuợng tập thể 

63 

Thay đổi Chù tịch Hội đồng thương lượng tập thể, 
đại diện ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm 
vụ, ke hoạch, thòi gian hoạt động cùa Hội đồng 
thương lượng tập thể 

64 Thành lập Hội đồng truờng trung cẩp cóng lập 

65 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường 
trung cáp cõng lặp 

66 Miễn nhiệm, cảch chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường trung cấp công lập 

67 Đôi tên trường trung câp, trung tâm giáo dục nghê 
nghiệp có von đầu tư nước ngoài 

68 Phê duyệt việc dạy và học bàng tiếng nước ngoải 

69 Xét, cẩp học bồng chính sách đối với sinh viên theo 
chế độ cử tuyền 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4697/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ • o • • o • o • 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 11760/TTr-
SGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục đặc thù trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ LĨNH VựC ĐƯỜNG BỘ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, 
HUYỆN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

STT Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực đường bộ 

1 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC 

Thủ tục câp giây phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng 
đường, hè phố trên hệ thống lòng đường, hè phố chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép như sau: 

- Sở Giao thông vận tải đối với các tuyến đường do Sở Giao thông quản lý theo 
quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức đối với hè phố và các tuyến 
đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý theo quyết định 
giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Trường hợp đề nghị cấp phép sử dụng tạm một phần lòng đường, hè phố vừa 
thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải vừa thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ do Sở Giao thông vận tải xem xét giải quyết. 

b) Giải quyết TTHC: 
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- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định 
thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện 
hồ sơ. 

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì 
cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Trường hợp không cấp 
giấy phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường hoặc hè phố theo 
mẫu quy định tại Phụ lục I (Bản chính); 

- 01 (một) bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần 
lòng đường, hè phố có đầy đủ các thông tin sau: vị trí sử dụng, phạm vi sử dụng, 
phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo mẫu quy định tại Phụ lục II (Bản 
chính); 

- Đối với trường hợp sử dụng cho hoạt động là điểm trung chuyển vật liệu, phế 
thải xây dựng để phục vụ thi công công trình hồ sơ phải kèm theo Giấy phép xây 
dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao 
kèm bản chính để đối chiếu); 

- Các văn bản pháp lý khác được chấp thuận về chủ trương (nếu có) liên quan 
đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng 
đường, hè phố (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 
chiếu). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân 
dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
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7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sử dựng tạm 
thời một phần lòng đường, hè phố hoặc văn bản không chấp thuận nêu rõ lý do. 

8. Phí, lệ phí: Không có. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng 
tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo 
Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng tạm 
thời một phần lòng đường, hè phố có thời hiệu không quá 12 tháng kể từ ngày ban 
hành; nếu quá thời hạn, phải làm thủ tục xin cấp phép lại. 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết 
yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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Phụ lục I 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG 

TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm 20.... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN 

LÒNG ĐƯỜNG/HÈ PHỐ 
Phạm vi (...2.. ) 

Kính gửi: (.3.) 

Tôi tên là: (đại diện cho) (.1.) 

Địa chỉ thường trú: 

CMND/CCCD số: do (nơi cấp) ngày ... tháng. năm .. 

Điện thoại số: 

1. Đề nghị được tạm thời sử dụng một phần lòng đường/hè phố tại (.5.) vào mục đích 
(,..5b...). Cụ thể: 

1.1. Quy mô và phạm vi quản lý, sử dụng: 

STT Vị trí 
Phạm vi sử dụng (m) Diện 

tích 
Thời gian 
sử dụng Ghi chú STT Vị trí 

Lòng đường Hè phố 
Diện 
tích 

Thời gian 
sử dụng Ghi chú 

Số 1 đường X, 
phường Y, quận Z 

Đính kèm bản vẽ 
1.2. Thời gian bắt đầu từ ngày ...tháng ... năm ... đến hết ngày ...tháng ... năm 

2. Tổ chức, cá nhân được cấp: 

T ê n : .  . . .  

Địa chỉ liên hệ: ... 

Số điện thoại: 

3. Gửi kèm theo các tài liệu sau: 



CÔNG BÁO/Số 260+261/Ngày 01-11-2023 77 

+ (...6...) (bản chính). 

+ (.7.) 

(.1.) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo lòng đường, hè phố và không đòi bồi thường khi 
ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; Đồng thời (.1.) cam kết thực hiện đầy đủ các 
biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức 
cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

(.1.) cam kết sử dụng theo đúng Hồ sơ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận và tuân thủ theo quy định của Giấy phép sử dụng. Nếu việc tạm thời quản lý, sử dụng không 
thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn 
giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (.1.) chịu trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật. 

TP.HCM, ngày...tháng...năm.... 

Ký tên 

( 1 ) 

Ghi rõ họ tên của nhân hoặc người đại diện 

Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị 

(1) Tên cá nhân hoặc người đại diện đứng Đơn đề nghị. 

(2) Ghi vắn tắt tên đường, hè phố đề nghị tạm thời sử dụng; ví dụ "Cấp phép tạm thời sử dụng 
một phần lòng đường từ trước nhà số.. đến nhà số. đường., phường., quận..". 

(3) Tên cơ quan cấp phép (Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện). 

(4) Văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan liên quan có thẩm quyền (đối với các trường 
hợp phải có); giấy phép xây dựng, sửa chữa công trình dân dụng do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp. 

(5) Ghi đầy rõ địa điểm, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn quận/huyện nào. 

(5b) Ghi cụ thể mục đích sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tại Điều 8, Điều 9. 

(6) Bản vẽ mặt bằng vị trí đề nghị sử dụng. 

(7) Các tài liệu liên quan khác. 

Ghi chú: Trường hợp giấy phép hết hạn mà tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tạm 
thời lòng đường, hè phố thì thực hiện theo Điều 12 Quy định này. 



Phụ lục II 
MẪU BẢN VẼ ĐÈ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM THỜI SỬ DỤNG MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG/HÈ PHỐ 

1. Đối với hè phố. 

(Địa chỉ: đoạn trước nhà số .... hoặc từ trước nhà số ... đến nhà số ..đường ..phường..quận ....) 

ĐƯỜNG A; hiện trạng lòng đường/hè phố có kết cấu mặt đường: bê tông nhựa/ bê tông xi măng,..., vỉa hè: lát gạch terazzo/ bê tông xi măng/. 

HƯỚNG ĐI ĐỂN ĐƯỜNG c HƯỚNG ĐI ĐÉN ĐƯỜNG B 

Lòng đường 

Hè phô 

B= (E ... . 
< » 

Nhả sô ỉ 25 Nhà sổ ỉ 23 

L = .... (m) 

Nhà sô 121 Nhà số 119 

Be rộng hè pho =.. _m 



2. Đối với lòng đường. 

(Địa chỉ: đoạn từ trước nhà số ... đến nhà số .... đường ... hoặc từ đường ... đến đường ..phường..quận ....) 

ĐƯỜNG A; hiện trạng lòng đường/hè phố có kết cấu mặt đường: bê tông nhựa/ bê tông xi măng,..., vỉa hè: lát gạch terazzo/ bê tông xi măng/...) 

HƯỚNG ĐI ĐÉN ĐƯỜNG c 

% 
Bé rộng lòng đưỡng = .. .m 

4 B = .... (m) 
HƯỚNG ĐI ĐẾN ĐƯỜNG B 

Lòng đường L = (m) 

Hè pho 

Nhả sô 125 Nhả sổ ỉ 23 Nhà sô 121 Nhả sô 119 

Vị trí đề nghị cấp phép sử dụng : lòng đường/hè phố 

Diện tích : L(m) x B(m) = S(m2) 

GHI CHÚ : 

- Bản vẽ trình bày phải thuyết minh rõ bề rộng lòng đường và hè phố hiện hữu tại phạm vi đề nghị cấp phép; hiện trạng biển báo giao thông trên tuyến đường đề 

nghị cấp phép; tổ chức giao thông (số chiều lưu thông, số làn đường của mỗi chiều lưu thông. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


